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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 06 - ĐÁP ÁN 

 
I. Odd one out (Chọn từ không cùng nhóm) 

1D 2B 3D 4A 5C 6B 

 

II. Choose the best option (Chọn câu trả lời đúng)  

1C 2B 3C 4D 5C 6A 

 

III. Fill in the blanks with the words provided (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) 

1. poor 

2. money 

3. on 

4. five 

5. take 

6. special 

 

IV. Rearrange the words to make sentences (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh) 

1. They are from different countries. 

2. I have a lot of friends in Hue. 

3. What do we have on Wednesday? 

4. We have English on Wednesday and Friday. 

5. Her birthday is on the third of June. 

6. She has many gifts from her parents. 

 

V. Read the text. Choose the right words to fill in the blanks (Đọc đoạn văn. Chọn từ thích 

hợp điền vào chỗ trống)  

1C 2B 3B 4A 5A 

 


